
1. Hủy các lớp học phần theo đề nghị của Khoa hoặc không đủ sĩ số đăng ký tối thiểu:  

STT 
Mã lớp học 

phần 
Học phần TC 

Sĩ số 
đăng 

ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Thứ Tiết Nhóm Lý do 

1.  PES1005 9 Aerobic 1 3 TT GDTC 3 1-2 CL 

Sĩ số đăng ký không đủ 
điều kiện mở lớp 

2.  PES1005 10 Aerobic 1 0 TT GDTC 3 3-4 CL 

3.  INT3215 1 Các hệ thống lưu trữ lớn (môn tự chọn) 3 4 TS. Trần Mai Vũ 6 7-9 CL 

4.  INT3507 5 
Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông 
tin (HTTT) 

3 2 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hóa 7 7-9 CL 

5.  INT3507 4 
Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông 
tin (MMT) 

3 7 TS. Trần Trúc Mai 2 4-6 CL 

6.  INT2210 6 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (LT) (môn 
tự chọn) 

4 0 TS. Phạm Minh Triển 4 9-10 CL 

7.  INT2210 6 
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (TH) (môn 
tự chọn) 

4 0 TS. Phạm Minh Triển 6 9-10 CL 

8.  INT2292 1 Cấu trúc rời rạc (môn tự chọn) 3 2 TS. Lê Phê Đô 5 1-2 CL 

9.  INT2292 1 Cấu trúc rời rạc (môn tự chọn) 3 1 TS. Lê Phê Đô 2 3-4 1 

10.  INT2292 1 Cấu trúc rời rạc (môn tự chọn) 3 1 TS. Lê Phê Đô 2 1-2 2 

11.  PHI1002 6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 21 Trường ĐH KHXHNV 7 1-2 CL 

12.  PHI1002 26 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 15 Trường ĐH KHXHNV 2 1-2 CL 

13.  INT2208 1 Công nghệ phần mềm (môn tự chọn) 3 18 ThS. Cao Văn Mai 7 4-6 CL 

14.  INT3319 1 Điện toán đám mây (môn tự chọn)  3 9 TS. Phạm Mạnh Linh 6 3-4 CL 

15.  INT3319 1 Điện toán đám mây (môn tự chọn) 3 5 CN. Nguyễn Ngọc Tiến 3 1-2 1 

16.  INT3319 1 Điện toán đám mây (môn tự chọn) 3 4 CN. Nguyễn Đăng Bảo Long 4 5-6 2 

17.  ELT3996 1 
Điện tử công suất và điều khiển (môn tự 
chọn) 

3 3 ThS. Đặng Anh Việt 2 5-6 3 

18.  INT3202E 20 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3 13 ThS. Vương Thị Hồng 5 1-2 2 

19.  INT3075 1 Học máy thống kê (môn tự chọn) 3 3 TS. Lê Đức Trọng 3 10-12 CL 

20.  INT3210 1 
Khai phá dữ liệu hướng lĩnh vực (môn 
tự chọn) 

3 15 TS. Trần Mai Vũ 4 4-6 CL 

21.  INT3512 1 Lập trình thi đấu (môn tự chọn) 3 14 ThS. Hồ Đắc Phương 6 7-9 CL Sĩ số đăng ký không đủ 



STT 
Mã lớp học 

phần 
Học phần TC 

Sĩ số 
đăng 

ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Thứ Tiết Nhóm Lý do 

22.  HIS1001 20 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18 Trường ĐH KHXHNV 5 11-12 CL điều kiện mở lớp 

23.  HIS1001 2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 18 Trường ĐH KHXHNV 6 11-12 CL 

24.  HIS1001 4 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 12 Trường ĐH KHXHNV 7 7-8 CL 

25.  ELT3105 20 
Mạch xử lý tín hiệu y sinh (môn tự 
chọn) 

3 3 TS. Chử Đức Hoàng 7 7-9 CL 

26.  INT 3415 1 
Phát triển ứng dụng di động nâng cao 
(môn tự chọn) 

3 6 PGS.TS. Trương Anh Hoàng 2 4-5 CL 

27.  INT 3415 1 
Phát triển ứng dụng di động nâng cao 
(môn tự chọn) 

3 3 CN. Nguyễn Quang Minh 5 1-2 1 

28.  INT 3415 1 
Phát triển ứng dụng di động nâng cao 
(môn tự chọn) 

3 3 CN. Nguyễn Quang Minh 5 3-4 2 

29.  INT3306 6 Phát triển ứng dụng Web (môn tự chọn) 3 1 CN. Ngô Minh Hoàng 6 9-10 2 

30.  INT3106 1 Phương pháp hình thức (môn tự chọn) 3 8 TS. Tô Văn Khánh 6 3-5 CL 

31.  PES1050 21 Taekwondo 1 1 TT GDTC 2 1-2 CL 

32.  PES1050 22 Taekwondo 1 0 TT GDTC 2 3-4 CL 

33.  PES1050 23 Taekwondo 1 0 TT GDTC 2 7-8 CL 

34.  ELT3087 20 
Thiết bị và phân tích tín hiệu y sinh 
(môn tự chọn) 

3 3 
TS. Lưu Mạnh Hà 
PGS.TS Nguyễn Linh Trung 

6 10-12 CL 

35.  INT3228E 20 
Thiết kế và phân tích thực nghiệm (môn 
tự chọn) 

4 9 PGS.TS. Nguyễn Hải Châu 5 9-12 TA 

36.  INT3317 1 Thực hành an ninh mạng (môn tự chọn) 3 21 TS. Nguyễn Đại Thọ 2 3-4 CL 

37.  INT3317 1 Thực hành an ninh mạng (môn tự chọn) 3 3 CN. Hoàng Đăng Kiên 5 9-12 1 

38.  INT3317 1 Thực hành an ninh mạng (môn tự chọn) 3 18 CN. Hoàng Đăng Kiên 3 3-6 2 

39.  INT3301 3 
Thực hành hệ điều hành mạng (môn tự 
chọn) 

3 14 ThS. Đỗ Hoàng Kiên 6 1-5 CL 

40.  INT3321 1 
Thực hành phát triển ứng dụng di động 
(*) (môn tự chọn) 

3 1 ThS. Nguyễn Việt Tân 4 1-2 CL 

41.  INT3321 1 
Thực hành phát triển ứng dụng di động 
(*) (môn tự chọn) 

3 1 CN. Nguyễn Văn Hoàn 3 7-10 1 

42.  INT3321 1 Thực hành phát triển ứng dụng di động 3 0 CN. Nguyễn Văn Hoàn 6 7-10 2 



STT 
Mã lớp học 

phần 
Học phần TC 

Sĩ số 
đăng 

ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Thứ Tiết Nhóm Lý do 

(*) (môn tự chọn) 

43.  INT3321 2 
Thực hành phát triển ứng dụng di động 
(*) (môn tự chọn) 

3 3 ThS. Nguyễn Việt Tân 3 1-2 CL 

44.  INT3321 2 
Thực hành phát triển ứng dụng di động 
(*) (môn tự chọn) 

3 2 CN. Nguyễn Quang Minh 7 1-4 1 

45.  INT3321 2 
Thực hành phát triển ứng dụng di động 
(*) (môn tự chọn) 

3 1 CN. Nguyễn Quang Minh 4 1-4 2 

46.  FLF1108 1 Tiếng Anh B2 5 7 Trường ĐHNN 2 7-9 CL 

47.  FLF1108 1 Tiếng Anh B2 5 7 Trường ĐHNN 5 1-3 CL 

48.  INT3141 1 
Tiếng Nhật trong CNTT 2* (môn tự 
chọn) 

3 0 
TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 
Mr. Sanada (Công ty Sun*) 

4 4-6 CL 

49.  INT3141 2 
Tiếng Nhật trong CNTT 2* (môn tự 
chọn) 

3 1 
TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 
Mr. Sanada (Công ty Sun*) 

3 3-5 CL 

50.  CTE3051 2 Tin học xây dựng 3 12 TS. Dương Tuấn Mạnh 7 11-12 1 

51.  ELT2035 21 Tín hiệu và hệ thống 3  TS. Lưu Mạnh Hà 2 3-5 CL 
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52.  ELT2035 22 Tín hiệu và hệ thống 3  TS. Lưu Mạnh Hà 4 1-3 CL 

53.  ELT2035 23 Tín hiệu và hệ thống 3  TS. Lưu Mạnh Hà 4 7-9 CL 

54.  ELT2029 2 Toán trong công nghệ (môn tự chọn) 3  
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
CN. Vũ Duy Thanh 

6 4-6 CL 

55.  ELT2029 3 Toán trong công nghệ (môn tự chọn) 3  
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh 
CN. Vũ Duy Thanh 

6 1-3 CL 

56.  INT3103 20 Tối ưu hóa (môn tự chọn) 3 17 TS. Hà Minh Hoàng 4 10-12 CL 

Sĩ số đăng ký không đủ 
điều kiện mở lớp 

57.  CTE2011 1 Vật liệu xây dựng (LT) 3 15 
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 
KS. Nguyễn Đình Khoa 

5 7-9 CL 

58.  CTE2011 1 Vật liệu xây dựng (BT) 3 7 KS. Nguyễn Đình Khoa 3 7-8 1 

59.  CTE2011 1 Vật liệu xây dựng (BT) 3 8 KS. Nguyễn Đình Khoa 3 11-12 2 

60.  CTE2011 2 Vật liệu xây dựng (LT) 3 11 
GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 
KS. Nguyễn Đình Khoa 

5 10-12 CL 

61.  CTE2011 2 Vật liệu xây dựng (BT) 3 5 KS. Nguyễn Đình Khoa 7 7-8 1 

62.  CTE2011 2 Vật liệu xây dựng (BT) 3 6 KS. Nguyễn Đình Khoa 7 9-10 2 



STT 
Mã lớp học 

phần 
Học phần TC 

Sĩ số 
đăng 

ký 
Giảng viên/ Trợ giảng Thứ Tiết Nhóm Lý do 

63.  EPN1096 2 Vật lý đại cương 2 2 10 TS. Nguyễn Đức Cường 6 11-12 CL 

64.  INT3406 1 
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên *** (môn tự 
chọn) 

3 10 TS. Nguyễn Văn Vinh 6 1-3 CL 

65.  INT3126 1 
Xử lý phân tích thông tin trực tuyến 
(môn tự chọn) 

3 4 TS. Lê Hồng Hải 6 10-12 CL 

 


